	UBND TỈNH SƠN LA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số:          /BC-CĐSL
	
Sơn La, ngày         tháng     năm 2024



BÁO CÁO
Kết quả triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp và
 Tuyên truyền tuyển sinh năm học 2023-2024 

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-CĐSL ngày 26/6/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La về Kế hoạch năm học 2023-2024;
Căn cứ Kế hoạch số 219/KH-CĐSL ngày 4/8/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La về công tác tư vấn hướng nghiệp năm học 2023-2024
Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-CĐSL ngày 23/01/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2024;
Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-CĐSL ngày 05/3/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền tuyển sinh năm 2024 tại các Trường THCS, THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX;
Trường Cao đẳng Sơn La báo cáo Kết quả riển khai công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyên truyền tuyển sinh năm học 2023-2024 như sau:
I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
- Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đơn vị trong trường về công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyên tuyên truyền tuyển sinh.
- UBND các huyện đã tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh chuẩn bị tốt nghiệp THCS, THPT, đoàn viên thanh niên trong độ tuổi lao động để nhà trường có cơ hội thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh.
- Ban Giám hiệu (ban Giám đốc), thầy cô giáo các trường THPT, THPT, DTNT, Trung tâm GDTX, THCS, phụ huynh và các em học sinh rất quan tâm đặc biệt trong công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền tuyển sinh của nhà trường.
- Viên chức tham gia làm công tác tuyển sinh có trách nhiệm, nhiệt tình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2. Khó khăn
Học sinh khối THCS còn lúng túng trong việc chọn ngành nghề học tập, việc chọn nghề phụ thuộc rất lớn từ gia đình.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 219/KH-CĐSL ngày 04/8/2023
	1.1. Về công các tham mưu
	Đối với từng đối tượng tư vấn hướng nghiệp, Trung tâm TS, HN &GTVL tham mưu, trình ký Ban giám hiệu ban hành các văn bản phối hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp. Cụ thể: 
	+ Với đối tượng là cán bộ, công chức tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn trình độ theo nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ: Nhằm khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, Trung tâm TS, HN &GTVL tham mưu, trình ký Ban giám hiệu ban hành Công văn số 339/CĐSL-T.TSVL ngày 24/7/2023 tới các UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La quan tâm rà soát và đăng ký danh sách cán bộ, công chức có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian tới.
	+ Đối với đối tượng bộ đội đã và chuẩn bị xuất ngũ năm 2024: Để triển khai công tác hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho các đồng chí bộ đội, công an chuẩn bị xuất ngũ năm 2024 lựa chọn các ngành/nghề học tập phù hợp với năng lực và sở thích người học cũng như thị trường lao động thực tế hiện nay, Trung tâm tham mưu, trình ký Ban giám hiệu ban hành Công văn số 483/CĐSL-T.TSVL ngày 21/9/2023 gửi Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Sơn La.
	1.2. Chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, hướng nghiệp
	Về tài liệu giới thiệu về ngành, nghề đào tạo; chế độ, chính sách người học được thụ hưởng; phương pháp chọn nghề phù hợp với bản thân: Phòng Đào tạo đã chủ trì phối hợp Trung tâm TS, HN & GTVL, phòng Công tác HSSV xây dựng và thẩm định nội dung tuyên truyền hướng nghiệp; in ấn tài liệu, hồ sơ đăng ký xét tuyển; cử cán bộ tham gia thiết kế market, tờ rơi, trình Lãnh đạo nhà trường phê duyệt
Về tờ rơi tuyên truyền: Phòng Đào tạo đã xây dựng tờ rơi trình Lãnh đạo nhà trường phê duyệt và ban hành Tờ rơi tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh ban hành Thông báo tuyển sinh các hệ của nhà trường năm 2023: Thông báo số 192/TB-HĐTS ngày 18/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh v Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp và hệ 9+ tại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2023 (đợt 3); Thông báo số 206/TB-HĐTS ngày 30/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2023 (đợt 4); Thông báo số 259/TB-CĐSL ngày 03/10/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng (đợt 5); Thông báo số 30/TB-CĐSL ngày 24/01/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp và hệ 9+ tại trường Cao đẳng Sơn La năm 2024; Thông báo số 60/TB-CĐSL ngày 01/3/2024 về Thông báo tuyển sinh Trình độ cao đẳng, trung cấp và hệ 9+ tại trường Cao đẳng Sơn La năm 2024.
Về giới thiệu về ngành/nghề của khoa đang triển khai đào tạo: Các Khoa trực thuộc đã hoàn thành giới thiệu về ngành/nghề của khoa đang triển khai đào tạo, chủ động việc truyền thông quảng bá hình ảnh nhà trường tới khách hàng và đối tác.
1.3. Triển khai thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp cho người học và cập nhật thông tin của người học
	- Triển khai thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp cho người học được thực hiện thường xuyên tại Trung tâm TS, HN &GTVL. Đồng thời, tư vấn qua điện thoại, zalo, facebook,… cho HSSV có nhu cầu tư vấn hướng nghiệp.
	- Trung tâm TS, HN &GTVL cũng triển khai thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp cho người học tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch được Lãnh đạo nhà trường duyệt.
	- Nội dung triển khai tư vấn hướng nghiệp gồm:
	+ Cung cấp và trao đổi thông tin về công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo của nhà trường tới các cơ quan, đơn vị và người học.
	+ Cập nhập danh sách thông tin về người học.
	+ Phát tài liệu tuyên truyền tuyển sinh (Thông báo tuyển sinh các hệ của nhà trường năm 2024).
	+ Giới thiệu các ngành, nghề mà nhà trường sẽ tuyển sinh và đào tạo năm 2024.
	+ Phổ biến về chế độ chính sách của người học và cơ hội việc làm của học sinh, sinh viên học tập tại Trường Cao đẳng Sơn La.
	+ Lắng nghe những ý kiến phản hồi người học, giải đáp những thắc mắc ý kiến trong phạm vi có thể hoặc ghi chép, phản ánh để nhà trường xem xét, trả lời kịp thời đến người học.
	+ Hướng dẫn người học viết hồ sơ đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường cung cấp.
	+ Cung cấp địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại tư vấn hướng nghiệp và công tác tuyển sinh cho người học
	- Tuyên tuyền, tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh cho 461 đồng chí là công an, bộ đội chuẩn bị xuất ngũ. Trong đó: 91 đồng chí là Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ năm 2024 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La; 170 đồng chí hạ sĩ quan nghĩa vụ chuẩn bị xuất ngũ năm 2024 tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La; 200 đồng chí quân nhân xuất ngũ năm 2024 tại Tiểu đoàn BB1/Trung đoàn 754/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La.
- Trung tâm TS-HN & GTVL chủ động cập nhật thông tin của người học, của UBND xã, của đơn vị, Quân đội...Kết quả cụ thể như sau:
+ Thực hiện việc khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, học liên thông theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ tới các xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm báo cáo số lượng đăng ký như sau:
	TT
	Ngành đăng ký
	Số lượng
(học viên)
	Ghi chú

	1
	Đại học luật
	33
	Đã nhập học 27 sinh viên

	2
	ĐH Kế toán
	03
	

	3
	ĐH Công tác xã hội
	02
	

	4
	ĐH chăn nuôi
	01
	

	
	Tổng
	39
	


+ Kết quả khảo sát nhu cầu liên thông lên trình độ Đại học ngành Giáo dục mầm non: 57 học viên đăng ký, trình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho phép liên kết đào tạo đại học hệ liên thông ngàng Giáo dục mầm non (Công văn số 566/CĐSL-T.TSVL ngày 23/10/2023). Hiện nay đang phối hợp với Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 triển khai công tác tuyển sinh.
2. Kết quả tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền tuyển sinh năm 2024 tại các Trường THCS, THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX
Năm học 2023 - 2024 nhà trường đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tuyên tuyền tuyển sinh đến 89 Trường THCS, PTDTNT, THPT, Trung tâm GDTX huyện với 14.751 học sinh. Trong đó:
+ Tư vấn hướng nghiệp, tuyên tuyền tuyển sinh cho 51 Trường THCS, PTDTNT với 5.525 học sinh;
+ Tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh đang học lớp 12 trên địa bàn tỉnh với 27 Trường THPT và 11 Trung tâm GDTX huyện với 9.226/10.526 học sinh tham gia, đạt 87,64% (theo chỉ tiêu đặt ra là 80%).
(Có phụ lục số 01 kèm theo)
3. Kết quả thực hiện tư vấn, hướng nghiệp, tuyên truyền tuyển sinh thông qua Ngày hội việc làm
Năm học 2023-2024, Nhà trường tham gia 05 Ngày hội việc làm do 05 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La tổ chức. Kết quả: Nhà trường đặt 05 gian hàng tại các ngày hội; kết nối 40 đơn vị sử dụng lao động để đưa thông tin tuyển dụng đến học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La (133 lượt kết nối); quảng bá thông tin tuyển sinh đến 10.541 người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT, THCS; phát thông tin tuyển sinh năm 2024 hơn 9.600 tờ rơi. Cụ thể:
- Tham gia ngày hội việc làm tại huyện Mộc Châu do UBND huyện tổ chức nhằm tư vấn, hướng nghiệp lần thứ 7 năm 2024 (Kế hoạch số 49/KH-CĐSL ngày 26/02/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về kế hoạch tham gia ‘‘Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp huyện Mộc châu  lần thứ 7, năm 2024’’). Nhà trường có 01 gian hàng tư vấn; phát hơn 2.000 tờ thông tin tuyển sinh năm 2024, hướng nghiệp của nhà trường cho học sinh, đoàn viên, thanh niên, các đơn vị tuyển dụng. Kết nối được 25 đơn vị sử dụng lao động để đưa thông tin tuyển dụng đến học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La. Người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện tham gia ngày hội là 3.000 người.
- Tham gia ngày hội việc làm tại huyện Mai Sơn do UBND huyện tổ chức nhằm tư vấn, hướng nghiệp huyện Mai Sơn năm 2024, lần thứ nhất (Kế hoạch số 112/KH-CĐSL ngày 25/4/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về kế hoạch tham gia ‘‘Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp huyện Mai Sơn  lần thứ nhất năm 2024’’)
Nhà trường có 01 gian hàng tư vấn; phát hơn 2.000 tờ thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp của nhà trường cho học sinh, đoàn viên, thanh niên, các đơn vị tuyển dụng. Kết nối được 26 đơn vị sử dụng lao động để đưa thông tin tuyển dụng đến học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La. Người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện tham gia ngày hội là 3.121 người.
- Tham gia ngày hội việc làm tại huyện Yên Châu do UBND huyện tổ chức nhằm tư vấn, hướng nghiệp huyện Yên Châu lần thứ 3 năm 2024 (Kế hoạch số 129/KH-CĐSL ngày 9/5/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về kế hoạch tham gia ‘‘Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp huyện Yên Châu lần thứ ba, năm 2024’’).
Nhà trường có 01 gian hàng tư vấn; phát hơn 2.000 tờ thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp của nhà trường cho học sinh, đoàn viên, thanh niên, các đơn vị tuyển dụng. Kết nối được 16 đơn vị sử dụng lao động để đưa thông tin tuyển dụng đến học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La. Người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện tham gia ngày hội là 800 người.
- Tham gia Ngày hội việc làm tại Huyện Phù Yên do UBND huyện tổ chức nhằm tư vấn, hướng nghiệp huyện Phù Yên năm 2024 (Kế hoạch số 116/KH-CĐSL ngày 26/4/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về kế hoạch tham gia ‘‘Ngày hội việc làm huyện Phù Yên năm 2024’’).
 Nhà trường có 01 gian hàng tư vấn; phát hơn 2.000 tờ thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp của nhà trường cho học sinh, đoàn viên, thanh niên, các đơn vị tuyển dụng. Kết nối được 26 đơn vị sử dụng lao động để đưa thông tin tuyển dụng đến học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La. Người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện tham gia ngày hội là 2.120 người.
- Tham gia ngày hội việc làm Thành phố Sơn La do UBND thành phố tổ chức nhằm tư vấn, hướng nghiệp Thành phố Sơn La năm 2024 (Kế hoạch số 103/KH-CĐSL ngày 16/4/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về kế hoạch tham gia ‘‘Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp thành phố Sơn La năm 2024’’). 
Nhà trường có 01 gian hàng tư vấn; phát hơn 1.600 tờ thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp của nhà trường cho học sinh, đoàn viên, thanh niên, các đơn vị tuyển dụng.  Kết nối được 40 đơn vị sử dụng lao động để đưa thông tin tuyển dụng đến học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La. Người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện tham gia ngày hội là 1.500 người.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Công tác tư vấn, hướng nghiệp và tuyên truyền tuyển sinh năm học 2023-2024 của nhà trường đã được triển khai nghiêm túc, đúng theo kế hoạch, đạt các chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, tổ chức tuyên tuyền tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 87,64% (theo chỉ tiêu đặt ra là 80%). Tiến hành mở rộng tuyên tuyền, tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh cho đối tượng là công an, bộ đội chuẩn bị xuất ngũ năm 2024 (461 đồng chí). Việc tham gia Ngày hội việc làm đã góp phần lan tỏa, quảng bá, xây dựng hình ảnh nhà trường.
2. Một số khó khăn, hạn chế
- Công tác tuyển sinh năm 2023 chưa đạt so với chỉ tiêu đặt ra. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh: 1.470 thí sinh; quyết định trúng tuyển: 1.341 thí sinh đạt 91,22%; kết quả nhập học: 1.277 thí sinh đạt 86,87%. Trong đó: Trình độ cao đẳng 100 chỉ tiêu: Quyết định trúng tuyển 117 thí sinh, kết quả nhập học 93 sinh viên đạt 93%. Trình độ trung cấp 1.370 chỉ tiêu: Quyết định trúng tuyển 1.224 thí sinh đạt 98,34%; kết quả nhập học 1.184 học sinh đạt 86,42%.
Hình thức tư vấn hướng nghiệp cho người học chưa đa dạng, hấp dẫn. Nhiều phụ huynh còn chưa nhận thức đúng vị trí, hiệu quả của việc học nghề để xác định trình độ, ngành, nghề cho con em mình theo học. Việc các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông làm ảnh hưởng đến công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyên truyền tuyển sinh của Nhà trường.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, TUYÊN TRUYỀN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025
- Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyên truyền tuyển sinh đến các phụ huynh học sinh và học sinh tốt nghiệp THCS, THPT phục vụ cho năm học 2024 - 2025 theo mục tiêu đề ra: Thu hút từ 1.200 đến 1.500 học sinh tốt nghiệp THCS và THPT vào học trong đó tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT là 10%, tỷ lệ HSSV là nữ là 40% và tỷ lệ HSSV là người dân tộc thiểu số là 80% (Theo Thông báo số 177/TB-CĐSL ngày 23/5/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024);
- Tiếp tục tuyên truyền tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng như Website, Facebook, zalo đến người học.
- Trung tâm Tuyển sinh, Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin, tư vấn, giải đáp kịp thời cho học sinh, phụ huynh có nhu cầu đăng ký xét tuyển năm học 2024 - 2025.
- Tập trung cao độ cho việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng, trung cấp và hệ GDTX bậc THPT.
- Các thành viên đã tham gia công tác tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh tại các trường phải thường xuyên giữa mối liên hệ với Ban Giám hiệu và thầy cô giáo viên chủ nhiệm của các trường THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX, THCS  để nắm bắt kịp thời, hướng dẫn, giải đáp cho thí sinh có nhu cầu đăng ký các ngành nghề đào tạo của nhà trường.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Trung tâm Tuyển sinh – Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm chủ động tiếp nhận thông tin tuyển sinh, hồ sơ đăng ký xét tuyển, tham mưu Hội đồng tuyển sinh nhà trường các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh năm 2025 theo đúng quy chế, kế hoạch.
- Các khoa: Kinh tế, Luật - Nội vụ, Nông - Lâm, Văn hoá – Du lịch, Kỹ thuật - Công nghệ, Nghệ thuật chủ động phối hợp với T.TSVL và các đơn vị trong và ngoài trường tiếp tục thực hiện công tác tư vấn, tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh trình độ Cao đẳng.
- Khoa Giáo dục mầm non – Giáo dục phổ thông chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền tuyển sinh hệ GDTX bậc THPT và Cao đẳng Giáo dục Mầm non.
Trên đây là Kết quả riển khai công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyên truyền tuyển sinh năm học 2023-2024./.

	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (Báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc (phối hợp);
- Lưu: VT, T.TSVL (02 bản).
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PHỤ LỤC SỐ 01
Kết quả tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền tuyển sinh năm 2024 tại các Trường THCS, THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX
	TT
	Tên trường
	Số lượng (Học sinh)
	Ghi chú

	I
	Các trường THCS, PTDTNT
	5.525
	

	1
	- Trường THCS Hua La
	103
	

	2
	- Trường THCS Chiềng Ngần A
	54
	

	3
	- Trường THCS Chiềng Ngần B
	84
	

	4
	- Trường THCS Chiềng Sinh
	255
	

	5
	- Trường THCS Lê Quý Đôn
	200
	

	6
	- Trường THCS Chiềng Xôm
	80
	

	7
	- Trường THCS Chiềng An
	95
	

	8
	- Trường THCS Quyết Tâm
	90
	

	9
	-Trường TH và THCS Chiềng Mung
	118
	

	10
	-Trường TH và THCS Chiềng Mai
	74
	

	11
	-Trường TH và THCS Chiềng Dong
	38
	

	12
	-Trường TH và THCS Chiềng Ve
	39
	

	13
	-Trường TH và THCS Nà Ớt
	106
	

	14
	- Trường TH và THCS Phiền Cằm
	141
	

	15
	-Trường THCS Chiềng Nơi
	98
	

	16
	-Trường TH và THCS Mường Bằng
	129
	

	17
	-Trường TH và THCS Nà Bó
	103
	

	18
	-Trường TH và THCS Tà Hộc
	72
	

	19
	-Trường TH và THCS Chiềng Chăn
	98
	

	20
	-Trường TH và THCS Cò Nòi
	249
	

	21
	-Trường TH và THCS Chiềng Lương
	132
	

	22
	-Trường TH và THCS Phiêng Pằn
	122
	

	23
	- Trường TH và THCS Mường Bon
	81
	

	24
	- Trường PTDTNT Sông Mã
	67
	

	25
	- Trường THCS Mường Sai
	81
	

	26
	- Trường THCS Chiềng Khương
	230
	

	27
	- Trường THCS Chiềng Khoong
	255
	

	28
	- Trường PTDTNT Sốp Cộp
	59
	

	29
	- Trường THCS Sốp Cộp
	118
	

	30
	- Trường THCS Mường Và
	212
	

	31
	- Trường PTDTNT Bắc Yên
	63
	

	32
	- Trường THCS Mường Khoa
	54
	

	33
	- Trường THCS Song Pe
	57
	

	34
	- Trường PTDTNT Phù Yên
	58
	

	35
	- Trường THCS Gia Phù
	61
	

	36
	- Trường THCS Tường Phù
	65
	

	37
	- Trường THCS Tân Lang
	111
	

	38
	- Trường PTDTNT Mường La
	105
	

	39
	- Trường THCS Phỏng Lái
	160
	

	40
	- Trường THCS Mường É
	160
	

	41
	- Trường PTDTNT Quỳnh Nhai
	120
	

	42
	- Trường PTDTNT Mai Sơn
	67
	

	43
	- Trường  PTDTNT Yên Châu
	70
	

	44
	- Trường THCS Yên Sơn
	56
	

	45
	- Trường THCS Chiềng On
	63
	

	46
	- Trường THCS Phiêng Khoài
	127
	

	47
	- Trường THCS Chiềng Hắc
	150
	

	48
	- Trường THCS Mường Sang
	89
	

	49
	- Trường THCS Vân Hồ
	131
	

	50
	- Trường THCS Tô Múa
	105
	

	51
	Trường PTDTNT Vân Hồ
	70
	

	II
	Các trường THPT
	8.094
	

	1
	- Trường THPT Chiềng Khương
	230
	

	2
	- Trường THPT Sông Mã
	450
	

	3
	- Trường THPT Mường Lầm
	265
	

	4
	- Trường THPT Sốp Cộp
	318
	

	5
	- Trường THPT Bắc Yên
	334
	

	6
	- Trường THPT Phù Yên
	410
	

	7
	- Trường THPT Gia Phù
	412
	

	8
	- Trường THPT Tân Lang
	242
	

	9
	- Trường THPT Mường La
	422
	

	10
	- Trường THPT Mường Bú
	185
	

	11
	- Trường THPT Chiềng Sinh
	355
	

	12
	- Trường THPT Thuận Châu
	369
	

	13
	- Trường THPT Tông Lệnh
	350
	

	14
	- Trường THPT Bình Thuận
	160
	

	15
	- Trường THPT Nguyễn Du
	120
	

	16
	- Trường THPT Quỳnh Nhai
	200
	

	17
	- Trường THPT Mường Giôn
	140
	

	18
	- Trường THPT Mai Sơn
	521
	

	19
	- THPT Cò Nòi
	315
	

	20
	- Trường THPT Chu Văn Thịnh
	342
	

	21
	- Trường THPT Yên Châu
	309
	

	22
	- Trường THPT Phiêng Khoài
	210
	

	23
	- Trường THPT Mộc Lỵ
	413
	

	24
	- Trường THPT Thảo Nguyên
	375
	

	25
	- Trường THCS, THPT Chiềng Sơn
	308
	

	26
	- Trường: THPT Vân Hồ
	204
	

	27
	- Trường THPT Mộc Hạ
	135
	

	III
	Trung tâm GDTX
	1.132
	

	1
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Yên Châu
	124
	

	2
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện  Phù Yên
	146
	

	3
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Yên
	68
	

	4
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thuận Châu
	103
	

	5
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã
	214
	

	6
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mường La
	93
	

	7
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sốp Cộp
	56
	

	8
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Nhai
	90
	

	9
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mai Sơn
	129
	

	10
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mộc Châu
	45
	

	11
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ
	64
	

	Tổng (I+II+III)
	14.751
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